[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc117060011]1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
- Tên gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức và người lao động năm 2025.
- Phạm vi cung cấp: Khám cho 555 cán bộ, công chức và người lao động
	STT
	Nội dung công việc
	Nam
	Nữ 

	Danh mục khám lâm sàng

	1
	Khám Nội [PK]
	 x 
	 x 

	2
	Nội soi tai mũi họng [PK]
	 x 
	 x 

	3
	Khám Phụ sản [PK]
	 
	 x 

	4
	Khám thể lực
	 x 
	 x 

	5
	Kết luận sức khỏe (Khi có khám nội khoa)
	 x 
	 x 

	Danh mục khám cận lâm sàng

	6
	Siêu âm ổ bụng
	 x 
	 x 

	7
	Siêu âm tuyến giáp
	 x 
	 x 

	8
	Siêu âm tuyến vú hai bên
	 
	 x 

	9
	Chụp Xquang ngực thẳng [chụp tim phổi thẳng]
	 x 
	 x 

	10
	Điện tim
	 x 
	 x 

	Xét nghiệm máu và nước tiểu 

	11
	Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)
	 x 
	 x 

	12
	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)
	 x 
	 x 

	13
	Định lượng Glucose [Máu]
	 x 
	 x 

	14
	Định lượng HbA1c [Máu]
	 x 
	 x 

	15
	Định lượng (Ure – Creatinin) [Máu] Renal function
	 x 
	 x 

	16
	Đo hoạt độ (GOT – GPT ) [Máu]  Liver function
	 x 
	 x 

	17
	Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]
	 x 
	 x 

	18
	Định lượng (Cholesterol, LDL-C, Triglycerit)  [Máu]    Lipid profile
	 x 
	 x 

	19
	Định lượng Acid Uric [Máu]
	 x 
	 x 

	 
	Số lượng 
	306
	249


- Thời gian thực hiện: 30 ngày.
- Bên mời thầu: Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Địa điểm thực hiện: Tòa án nhân dân tối cao; địa chỉ: Số 48 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
2. Mục tiêu công việc:
- Nắm tình hình sức khỏe của cán bộ, nhân viên cơ quan, phát hiện các loại bệnh (nếu có) để có biện pháp chữa trị kịp thời và hiệu quả; 
- Trên cơ sở kết quả khám sức khỏe, chuyên gia y tế tư vấn cho cán bộ tự chăm sóc sức khỏe phòng ngừa bệnh tật.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu chung
- Nhà thầu phải đủ điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện khám sức khỏe theo tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn khám sức khỏe;
- Đội ngũ bác sỹ, kỹ thuật viên lành nghề, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về
chuyên môn đối với từng nội dung khám của gói thầu này
- Phạm vi hoạt động, cơ sở vật chất và thiết bị y tế thực hiện việc khám sức
khỏe phải đầy đủ, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn đối với từng nội dung khám của gói thầu này.
3.2. Yêu cầu chi tiết từng dịch vụ
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn giá (vnđ)
	Ghi chú

	
	Danh mục khám lâm sàng
	Nam
	Nữ 
	

	1
	Khám Nội [PK]
	 x 
	 x 
	Khám tim mạch, tiêu hóa, hô hấp,thận tiết niệu, cơ xương khớp,….tư vấn bệnh, kê đơn khi có bệnh lý- Danh mục bắt buộc

	2
	Nội soi tai mũi họng [PK]
	 x 
	 x 
	Khám nội soi phát hiện u vòm,dây thanh quản,  các bệnh lý về xoang và họng mạn tính – Tư vấn, kê đơn, điều trị khi có bệnh lý)

	3
	Khám Phụ sản [PK]
	 
	 x 
	Nữ đã quan hệ tình dục khám Mỏ vịt dùng 1 lần – Phát hiện các bệnh lý phụ khoa, ung thư cổ tử cung.... Phát hiện các u xơ, nang bất thường ở vú.

	4
	Khám thể lực
	 x 
	 x 
	

	5
	Kết luận sức khỏe (Khi có khám nội khoa)
	 x 
	 x 
	

	Danh mục khám cận lâm sàng
	 

	6
	Siêu âm ổ bụng
	 x 
	 x 
	KT hình ảnh gan, mật, thận, lách, tụy, bàng quang,tử cung phần phụ với nữ và tiền liệt tuyến với nam

	7
	Siêu âm tuyến giáp
	 x 
	 x 
	KT Phát hiện kích thước, hình ảnh của các khối bất thường ở tuyến giáp.

	8
	Siêu âm tuyến vú hai bên
	 
	 x 
	KT Phát hiện kích thước, hình ảnh của các khối bất thường ở vú.

	9
	Chụp Xquang ngực thẳng [chụp tim phổi thẳng]
	 x 
	 x 
	Xquang kỹ thuật số, phim được lưu trên web
( Phụ nữ có thai hay  nghi ngờ có thai không chụp –Chụp khi có chỉ định của Bác sĩ)

	10
	Điện tim
	 x 
	 x 
	Phát hiện các bất thường để chẩn đoán và định hướng các bệnh về tim mạch.

	Xét nghiệm máu và nước tiểu 
	 

	11
	Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)
	 x 
	 x 
	 Các bệnh đái tháo đường, nhiễm xetonic, đái nhạt, bệnh lý gan thận, , bệnh viêm tắc đường tiết niệu, đái máu...phát hiện sớm ngộ độc thai nghén

	12
	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)
	 x 
	 x 
	Phát hiện các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu, thiếu máu, suy tủy,  ung thư máu...sốt do nhiễm trùng, do virus...

	13
	Định lượng Glucose [Máu]
	 x 
	 x 
	Xác định mức độ đường trong máu

	14
	Định lượng HbA1c [Máu]
	 x 
	 x 
	Chẩn đoán và theo dõi bệnh đái tháo đường

	15
	Định lượng (Ure – Creatinin) [Máu] Renal function
	 x 
	 x 
	Chức năng thận- phát hiện các bệnh lý về thận….

	16
	Đo hoạt độ (GOT – GPT ) [Máu]  Liver function
	 x 
	 x 
	Chức năng gan: viêm gan cấp, mãn tổn thương nhu mô gan…

	17
	Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]
	 x 
	 x 
	Chức năng gan: đánh giá viêm gan do rượu, tổn thương tế bào gan…

	18
	Định lượng (Cholesterol, LDL-C, Triglycerit)  [Máu]    Lipid profile
	 x 
	 x 
	Xác định tỷ lệ mỡ trong máu: phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim….

	19
	Định lượng Acid Uric [Máu]
	 x 
	 x 
	Xác định bệnh Gout – bệnh lý về khớp

	 
	Số lượng 
	306
	249
	



4. Giải pháp và phương pháp luận:
4.1 Giải pháp và phương pháp luận: 
- Thuyết minh giải pháp tổ chức thực hiện gói thầu.
- Thuyết minh Quy trình khám và bảo mật thông tin khách hàng theo quy định hiện hành.
4.2.  Kế hoạch công tác: Có bảng tiến độ, kế hoạch triển khai gói thầu
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: Theo quy định hiện hành.
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STT  Nội dung công việc  Nam  Nữ   

Danh mục khám lâm sàng  

1  Khám Nội [PK]    x     x   

2  Nội soi tai mũi họng [PK]    x     x   

3  Khám Phụ sản [PK]       x   

4  Khám thể lực    x     x   

5  Kết luận sức khỏe (Khi có khám nội khoa)    x     x   

Danh mục khám cận lâm sàng  

6  Siêu âm ổ bụng    x     x   

7  Siêu âm tuyến giáp    x     x   

8  Siêu âm tuyến vú hai bên       x   

9  Chụp Xquang ngực thẳng [chụp tim phổi  thẳng]    x     x   

10  Điện tim    x     x   

Xét nghiệm máu và nước tiểu   

11  Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự  động)    x     x   

12  Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng  máy đếm laser)    x     x   

13  Định lượng Glucose [Máu]    x     x   

14  Định lượng HbA1c [Máu]    x     x   

15  Định lượng (Ure  –   Creatinin) [Máu] Renal  function    x     x   

16  Đo hoạt độ (GOT  –   GPT ) [Máu]  Liver  function    x     x   

